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BÀI TẬP THEO TUẦN 

 

TUẦN 9 

I. TRẮC NGHIỆM: Khoanh vào chữ cái trước kết quả đúng nhất hoặc làm theo yêu cầu: 

Câu 1. Số gồm 6 trăm nghìn, 6 trăm, 4 chục và 3 đơn vị viết là: 

A. 664 300            B. 606 430            C. 600 634         D. 600 643 

Câu 2. Số “Mười tám triệu bốn trăm mười lăm nghìn” là số có: 

A. Năm chữ số  B. Sáu chữ số  C. Bảy chữ số      D. Tám chữ số 

Câu 3. Điền vào chỗ chấm:    58 462 + 24 737 =… 

A. 8219                  B. 83 209         C. 83 299        D. 83 199 

Câu 4. Số thích hợp để viết vào chỗ chấm của 5 tấn 64 kg  =  ..... kg  là: 

A. 564                     B. 5640                      C. 5064                       D. 5046 

Câu 5. Trung bình cộng của các số 96, 121 và 143 là: 

A. 360                     B. 120                         C. 102                        D. 110 

Câu 6. Trong hình vẽ bên có bao nhiêu góc nhoṇ? 

     A. 4 góc   B. 7 góc     

     C. 5 góc   D. 6 góc 

Câu 7. Nếu c = 3, d = 6, e = 9 thì giá trị của biểu thức e × d : c là: 

A. 12   B. 15   C. 16       D. 18 

 

Câu 8. Cho tóm tắt bài toán sau: 

 

Cam:  

Quýt: 

  

Đáp số của bài toán là: 

A. 25 quả quýt, 30 quả cam  

B. 20 quả cam, 25 quả quýt 

C. 30 quả cam, 15 quả quýt 

D. 25 quả cam, 20 quả quýt 

5 quả 

? quả 

45 quả 

? quả 
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II. TỰ LUẬN 

Bài 1.  Đặt tính rồi tính:  

                              a. 43699 + 37516     b. 52756 – 9067                                       

…………………….                                …..……………….. 

…………………….                                 …..……………….. 

…………………….                                 …..……………….. 

Bài 2. Tìm x:  

  x + 1457 = 112185 

………………………                                

……………………… 

                        

     246542  – x = 724 

……………………………                                          

…………………………… 

                                    

          x – 287 = 12231 

………………………….                                           

………………………….                                          

Bài 3. Mẹ hơn con 24 tuổi. Sau 5 năm nữa thì tuổi của cả hai mẹ con là 46 tuổi. Tính tuổi của 

mỗi người hiện nay. 

Bài giải 

……………………………………………………………………………………… 

……………………………………………………………………………………… 

……………………………………………………………………………………… 

……………………………………………………………………………………… 

……………………………………………………………………………………… 

……………………………………………………………………………………… 

……………………………………………………………………………………… 

……………………………………………………………………………………… 

……………………………………………………………………………………… 

……………………………………………………………………………………… 

Bài 4. Tính bằng cách thuận tiện nhất:      

2 + 4 + 6 + … + 16 + 18 + 20 

……………………………………………………………………………………… 

……………………………………………………………………………………… 

……………………………………………………………………………………… 

======================================================== 

CHÚC CON HOÀN THÀNH TỐT BÀI LÀM CỦA MÌNH 
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GỢI Ý/HƯỚNG DẪN GIẢI 

         PHẦN I: Khoanh tròn vào chữ đặt trước câu trả lời đúng hoặc làm theo yêu cầu: 

Câu 1 2 3 4 5 6 7 8 

Đáp số D D D C B A D D 

II. TỰ LUẬN 

Bài 1.  Đặt tính rồi tính:  

a. 43 699 + 37 516 = 81 215                          b. 52 756 – 9 067 = 43 689                                        

Bài 2. Tìm x:  

  x + 1 457 = 112 185 

  x = 112 185 – 1 457  

 x = 110 728                      

     246 542  – x = 724 

       x = 246 542 – 724   

       x = 245 818                            

          x – 287 = 12 231 

          x = 12 231 + 287  

          x = 12 518 

Bài 3. Mẹ hơn con 24 tuổi. Sau 5 năm nữa thì tuổi của cả hai mẹ con là 46 tuổi. Tính tuổi của 

mỗi người hiện nay. 

Bài giải 

Hiện nay, tổng tuổi mẹ và tuổi con là: 46 – 10  = 36 (tuổi) 

Tuổi mẹ hiện nay là: (36 + 24) : 2 = 30 (tuổi) 

Tuổi con hiện nay là: 36 – 30 = 6 (tuổi) 

Đáp số: tuổi mẹ: 30 tuổi ; tuổi con: 6 tuổi  

Bài 4. Tính bằng cách thuận tiện nhất:      

A = 2 + 4 + 6 + … + 16 + 18 + 20 

A = (2 + 18) + (4 + 16) + (6 + 14 ) + (8 + 12) + (10 + 10) + 20 

A = 20 + 20 + 20 + 20 + 20 + 20 

A = 100 


